
UBND TỈNH HÀ GIANG

Tổng 

cộng

Chi 

thường 

xuyên

Chi 

đầu tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG 6.473.127 4.024.836 2.418.313 1.200 25.878 5.025.861 2.409.191 2.290.522 26.825 20.984 311 20.673 751.484 78% 60% 95% 2235% 81%

I Các cơ quan, đơn vị 6.469.027 4.024.836 2.418.313 0 25.878 4.997.965 2.408.120 2.290.522 0 20.984 311 20.673 751.484 77% 60% 95% 81%

1 Văn phòng Hội đồng nhân dân 26.106 26.106 0 24.731 24.731 0 0 0 95% 95%

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân 33.819 33.819 0 33.751 32.945 0 0 806 100% 97%

3 Sở Ngoại vụ 10.505 10.505 0 10.505 10.505 0 0 0 100% 100%

4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn
111.142 43.723 62.526 4.893 107.148 40.722 60.415 0 0 6.011 96% 97%

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 507.332 497.404 9.928 0 290.889 206.072 9.407 0 0 75.410 57% 95%

6 Sở Tư pháp 12.204 12.204 0 12.204 12.204 0 0 0 100% 100%

7 Sở Công Thương 14.887 14.887 0 14.469 14.469 0 0 0 97% 97%

8 Sở Khoa học và Công nghệ 50.158 50.158 0 43.903 30.290 0 0 13.613 88% 60%

9 Sở Tài chính 32.363 32.363 0 32.338 32.338 0 0 0 100% 100%

10 Sở Xây dựng 17.247 8.705 8.542 0 17.244 1.584 8.304 0 0 7.356 100% 97%

11 Sở Giao thông - Vận tải 110.017 39.022 70.995 0 110.001 39.022 70.979 0 0 0 100% 100%

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 250.629 48.671 201.958 0 247.538 48.236 198.501 0 0 800 99% 98%

13 Sở Y tế 222.337 88.901 133.435 0 164.718 35.670 101.990 0 0 27.058 74% 76%

14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 67.723 1.530 66.193 0 64.934 1.530 55.602 0 0 7.802 96% 84%

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 84.937 16.648 68.289 0 82.700 14.314 66.093 0 0 2.292 97% 97%

16 Sở Tài nguyên và Môi trường 194.668 37.400 157.268 0 192.892 37.400 149.461 0 0 6.031 99% 95%

17 Sở Thông tin và Truyền thông 47.261 25.000 22.261 0 23.628 556 22.127 0 0 945 50% 99%

18 Sở Nội vụ 36.819 36.819 0 35.408 34.565 0 0 843 96% 94%

19 Thanh tra tỉnh 7.188 7.188 0 7.188 7.188 0 0 0 100% 100%

20 Đài Phát thanh - Truyền hình 78.579 1.300 77.279 0 76.475 1.300 67.828 0 0 7.347 97% 88%

21 Liên minh các hợp tác xã 2.437 2.437 0 2.437 2.417 0 0 20 100% 99%

22 Ban Dân tộc 29.374 20.376 8.998 0 28.181 19.705 7.804 0 0 672 96% 87%

23 Ban quản lý khu công nghiệp 15.654 15.654 0 15.654 15.654 0 0 0 100% 100%

24 Trường chính trị tỉnh 8.955 8.955 0 8.857 8.857 0 0 0 99% 99%

25 Chi cục Kiểm Lâm 65.648 65.648 0 65.648 65.646 0 0 2 100% 100%

26  Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Giang 937 937 0 937 937 0 0 0 100% 100%
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27

Ban quản lý dự án ĐTXD công trình 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà 

Giang

607.057 592.171 14.886 0 600.714 483.071 14.875 0 0 102.768 99% 100%

28
 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà 

Giang
11.465 11.465 0 11.391 10.770 0 0 621 99% 94%

29  Bệnh viện phổi Hà Giang 26.014 26.014 0 25.347 20.979 0 0 4.368 97% 81%

30
 Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh cho 

người nghèo
6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 0 0 100% 100%

31
 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi 

chức năng Hà Giang
8.675 8.675 0 8.671 8.280 0 0 391 100% 95%

32  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 72.597 2.000 70.597 0 71.376 180 57.850 0 0 13.346 98% 82%

33  Bệnh viện mắt tỉnh Hà Giang 5.390 5.390 0 5.390 5.390 0 0 0 100% 100%

34
 Trường Cao đẳng kỹ thuật và công 

nghệ tỉnh Hà Giang
38.057 38.057 0 37.873 33.621 0 0 4.252 100% 88%

35  Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Giang 60 60 0 60 60 0 0 0 100% 100%

36
 Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi 

tỉnh Hà Giang
1.490 1.490 0 1.203 1.203 0 0 0 81% 81%

37
 Văn phòng điều phối Nông thôn mới 

tỉnh Hà Giang
52.793 52.482 311 52.783 52.472 311 311 0 100% 100%

38
 Ban quản lý khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh Hà Giang
10.761 10.761 0 10.761 10.761 0 0 0 100% 100%

39
 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình 

nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang
414.070 413.705 365 0 412.326 360.686 365 0 0 51.276 100% 100%

40
 Ban quản lý dự án công trình giao 

thông
345.893 345.878 15 0 345.890 122.610 15 0 0 223.265 100% 100%

41
 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu kinh tế tỉnh Hà Giang
31.846 30.727 1.119 0 31.846 16.747 1.119 0 0 13.980 100% 100%

42 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 7.626 7.626 0 7.557 7.557 0 0 0 99% 99%

43
Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh
10.529 2.000 8.529 0 10.527 1.996 8.527 0 0 4 100% 100%

44 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 6.002 6.002 0 6.002 6.002 0 0 0 100% 100%

45 Hội Nông dân tỉnh 5.472 5.472 0 5.472 5.472 0 0 0 100% 100%

46 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.551 2.551 0 2.551 2.551 0 0 0 100% 100%
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47 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 2.602 2.602 0 2.432 2.432 0 0 0 93% 93%

48 Hội Nhà báo 1.031 1.031 0 1.031 1.031 0 0 0 100% 100%

49 Hội Luật gia 405 405 0 405 405 0 0 0 100% 100%

50 Hội Chữ thập đỏ 1.784 1.784 0 1.783 1.783 0 0 0 100% 100%

51
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số
2.269 2.269 0 2.269 2.268 0 0 1 100% 100%

52 Hội Người cao tuổi 409 409 0 409 409 0 0 0 100% 100%

53 Hội Người mù 63 63 0 63 63 0 0 0 100% 100%

54 Hội Đông y 968 968 0 968 968 0 0 0 100% 100%

55 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 650 650 0 587 587 0 0 0 90% 90%

56 Hội Cựu thanh niên xung phong 517 517 0 517 517 0 0 0 100% 100%

57 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 674 674 0 644 644 0 0 0 96% 96%

58 Hội Khuyến học 693 693 0 693 693 0 0 0 100% 100%

59 Hội Làm vườn 468 468 0 468 468 0 0 0 100% 100%

60 Hội người khuyết tật 93 93 93 93 0 0 0

61

Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ, vốn 

đối ứng dự án, trả lãi tiền vay, mua 

BHXH cho các đối tượng NSNN hỗ 

trợ)

610.331 610.331 0 610.085 610.085 0 0 0 100% 100%

62 Văn phòng Tỉnh ủy 149.895 3.064 146.831 0 147.942 2.738 142.630 0 0 2.574 99% 89% 97%

63 Quốc phòng 276.970 154.323 122.647 0 275.948 129.656 121.743 0 24.549 100% 84% 99%

64 An ninh 48.971 6.000 42.971 0 48.921 6.000 38.576 0 4.345 100% 100% 90%

65
Ban quản lý các dự án Cấp, thoát 

nước tỉnh Hà Giang
36.418 36.418 0 6.418 6.357 0 61 18% 17%

66

UBND Thành phố Hà Giang - 

Chương trình phát triển các đô thị loại 

II (các đô thị xanh)-Tiểu dự án tại Hà 

Giang

385.885 385.885 0 0 79.995 41.499 0 0 38.496 21% 11%

67
Quản lý bền vững và đa dạng sinh học 

nhằm giảm phát thải khí CO2
4.426 4.426 0 0 4.426 4.426 0 0 0 100% 100%

68 Huyện Yên Minh 52.760 52.590 0 170 52.759 43.209 0 170 170 9.380 100% 82% 100%

69 Huyện Quản Bạ 295.819 275.377 0 20.442 295.819 225.107 0 20.442 20.442 50.270 100% 82% 100%

70 Huyện Đồng Văn 95.176 95.114 0 62 95.173 44.583 0 61 61 50.529 100% 47% 99%
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71 Huyện Mèo Vạc 147.569 147.569 30.472

72 Huyện Vị Xuyên 193.892 193.892 91.752

73 Huyện Xín Mần 107.143 107.143 36.757

74 Thành phố Hà Giang 41.868 41.868 41.868

75 Huyện Hoàng Su Phì 162.305 162.305 143.906

76 Huyện Bắc Mê 21.829 21.829 21.343

77 Huyện Bắc Quang 39.846 39.846 39.821

78 Huyện Quang Bình 82.027 82.027 67.227

II
Chi trả nợ lãi do chính quyền địa 

phương vay
2.900 1.071 1.071 0 37% 37%

III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 26.825 26.825 0 2235% 2235%
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